DANH MỤC BIỂU MẪU 
Công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng

các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

	STT
	BIỂU MẪU
	KÝ HIỆU

	1
	Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 01/PL09

	2
	Quyết định thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
	Mẫu số 02/PL09

	3
	Phiếu kiểm sát Thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 03/PL09

	4
	Phiếu kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ban hành trước phiên họp
	Mẫu số 04/PL09

	5
	Phiếu kiểm sát Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ban hành trước phiên họp
	Mẫu số 05/PL09

	6
	Báo cáo đề xuất về việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 06/PL09

	7
	Báo cáo thỉnh thị đường lối giải quyết việc đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 07/PL09

	8
	Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 08/PL09

	9
	Biên bản kiểm tra biên bản phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 09/PL09

	10
	Báo cáo kết quả phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 10/PL09

	11
	Phiếu kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ban hành tại phiên họp
	Mẫu số 11/PL09

	12
	Phiếu kiểm sát Quyết định giải quyết của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính (Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Tòa án ban hành tại phiên họp)
	Mẫu số 12/PL09

	13
	Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
	Mẫu số 13/PL09

	14
	Quyết định rút toàn bộ (hoặc một phần) Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
	Mẫu số 14/PL09

	15

	Quyết định thay đổi (bổ sung) Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
	 Mẫu số   15/PL09

	16
	Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị)
	Mẫu số 16/PL09

	17
	Quyết định thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị)
	Mẫu số 17/PL09

	18
	Phiếu kiểm sát Thông báo Thụ lý đơn khiếu nại (văn bản kiến nghị, kháng nghị) đối với quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 18/PL09

	19
	Báo cáo đề xuất về việc xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) đối với quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 19/PL09

	20
	Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị)
	Mẫu số 20/PL09

	21
	Phiếu kiểm sát Quyết định giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị)
	Mẫu số 21/PL09

	22
	Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ việc (các vụ việc) đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	Mẫu số 22/PL09

	23
	Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật
	Mẫu số 23/PL09

	24
	Báo cáo kết quả phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị
	Mẫu số 24/PL09


	Mẫu số 01/PL09

Theo QĐ số …../QĐ-VKSTC

 ngày …. tháng ….. năm 20…


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-BPXLHC              

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ……,ngày …tháng……năm 20……


QUYẾT ĐỊNH
Phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)....
Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phân công Kiểm sát viên:....(3).... và Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có)......(4)..... thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính ...(5)...theo Thông báo thụ lý số……ngày …..tháng……năm…của Tòa án nhân dân....(6)..., đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giữa:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)……Sinh năm:…………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị :.………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)…………………. Sinh năm:…………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Điều 2: Phân công Kiểm tra viên:…(7)…giúp Kiểm sát viên:…(3)…thực hiện kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…(5)… (nếu có).
Điều 3: Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tòa án nhân dân..(5)..;

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay);

- Lưu: VT, HSKS.
	VIỆN TRƯỞNG 
(8)



Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01/PL09:  
(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp.
(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành quyết định.
(3) Họ tên Kiểm sát viên được phân công.
(4) Họ tên Kiểm sát viên dự khuyết

(5) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).
(6) Tòa án nhân dân mở phiên họp.
(7) Họ tên Kiểm tra viên.
(8) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG”
	Mẫu số 02/PL09

Theo QĐ số …../QĐ-VKSTC

 ngày …. tháng ….. năm 20…


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-BPXLHC              

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ……,ngày …tháng……năm 20……


QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)....
Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Xét thấy:………………………….(3)……………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phân công Kiểm sát viên:....(4)....thay thế Kiểm sát viên....(5).... thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính ...(6)...theo Thông báo thụ lý số……ngày …..tháng……năm…của Tòa án nhân dân....(7)..., đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giữa:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)……Sinh năm:…………

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị :.………………………………………………………...
Địa chỉ:…………………………………………………………………….
Người đại diện hợp pháp (nếu có)…………………. Sinh năm:………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điều 2: Phân công Kiểm tra viên:…(8)…giúp Kiểm sát viên:…(3)…thực hiện kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…(6)… (nếu có).
Điều 3: Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tòa án nhân dân..(7)...;

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay);

- Lưu: HSKS;VT .
	VIỆN TRƯỞNG (7)





Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 02/PL09:  

(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành quyết định.

(3) Nêu rõ lí do thay đổi Kiểm sát viên.

(4) Họ tên Kiểm sát viên mới dược phân công.

(5) Họ tên Kiểm sát viên theo quyết định phân công ban đầu.

(6) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dướng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

(7) Tòa án nhân dân mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
(8) Họ tên Kiểm tra viên.

(9) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG”
	

	


	Mẫu số 03/PL09

Theo QĐ số …../QĐ-VKSTC

 ngày …. tháng ….. năm 20…


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

Số:…./PKS-VKS-BPXLHC                                 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc




                      ………, ngày …tháng…năm 20…


PHIẾU KIỂM SÁT 

Thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị 

xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính


Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Ngày…tháng… năm…, Viện kiểm sát nhân dân…(2)… nhận được Thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính số:…ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…(3)…chuyển đến.

Qua kiểm sát Thông báo thụ lý nêu trên thấy:

1. Về thẩm quyền thụ lý hồ sơ đề nghị của Tòa án

Tòa án thụ lý đúng/ không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 3 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sau đây viết tắt là Pháp lệnh số 09/2014).

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...
2. Về thời hạn Tòa án gửi Thông báo thụ lý

Tòa án gửi Thông báo thụ lý đúng/ không đúng thời hạn (chậm bao nhiêu ngày) theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh số 09/2014.

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...

3. Về hình thức và nội dung của Thông báo thụ lý

- Hình thức đúng/ không đúng theo Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 04/2015).

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...


- Nội dung đảm bảo/ không đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh số 09/2014.

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...

4. Vi phạm khác của Tòa án (ghi rõ điều luật vi phạm và loại vi phạm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Yêu cầu Tòa án khắc phục; tổng hợp vi phạm kiến nghị)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ý kiến Lãnh đạo đơn vị:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	Ngày…tháng…năm…

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	  Ngày…tháng…năm…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 



- Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03/PL09:

(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát ban hành Phiếu kiểm sát.

(3) Tòa án nhân dân ra thông báo thụ lý.

                                                                                                                                                                               Mẫu số 04 /PL09

Theo QĐ số      /QĐ-VKSTC

                                                                                                                                                                                         ngày     tháng      năm      

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

Số:…./PKS-VKS-BPXLHC                                 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc




                      ……, ngày …tháng…năm 20…


PHIẾU KIỂM SÁT 

Quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ban hành trước phiên họp


Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Ngày…tháng… năm…, Viện kiểm sát nhân dân…(2)… nhận được Quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính …(3)…số:…ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…(4)…xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị, giữa:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)………Sinh năm……….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….Sinh năm:…………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Qua kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ nêu trên thấy:

1. Về thời hạn Tòa án ban hành Quyết định tạm đình chỉ

Tòa án ban hành Quyết định tạm đình chỉ đúng/ không đúng thời hạn (chậm bao nhiêu ngày) theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Pháp lệnh số 09/2014.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Về hình thức và nội dung của Quyết định tạm đình chỉ

- Hình thức của Quyết định tạm đình chỉ đúng/ không đúng theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

- Quyết định tạm đình chỉ đảm bảo/ không đảm các nội dung về căn cứ, hiệu lực, hậu quả tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định tại khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh số 09/2014, khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 04/2015.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

3. Vi phạm khác của Tòa án (ghi rõ điều luật vi phạm và loại vi phạm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Quyết định tạm đình chỉ đúng quy định của pháp luật/ Quyết định tạm đình chỉ vi phạm quy định của pháp luật cần kiến nghị khắc phục vi phạm ngay hoặc tổng hợp vi phạm để kiến nghị)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến Lãnh đạo đơn vị:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày…tháng…năm…

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	  Ngày…tháng…năm…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 



Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp;

- Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 04/PL09:
(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát ban hành Phiếu kiểm sát.

(3) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

(4) Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trước khi mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

	       Mẫu số 05 /PL09

Theo QĐ số…  /QĐ-VKSTC                                                                                                                                                                                            

      ngày     tháng      năm      

	


	 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

Số:…./PKS-VKS-BPXLHC                                 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc




                      …………, ngày …tháng…năm 20…


PHIẾU KIỂM SÁT 

Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ban hành trước phiên họp


Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Ngày…tháng… năm…, Viện kiểm sát nhân dân…(2)… nhận được Quyết định đình chỉnh việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…(3) số:…ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…(4)… giải quyết hồ sơ đề nghị giữa:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)……… Sinh năm:……...

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)…………………. Sinh năm:…………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Qua kiểm sát Quyết định đình chỉ nêu trên thấy:

1. Về thời hạn Tòa án ban hành Quyết định đình chỉ

Tòa án ban hành Quyết định đình chỉ đúng/ không đúng thời hạn (chậm bao nhiêu ngày) theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Pháp lệnh số 09/2014.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về hình thức và nội dung của Quyết định đình chỉ

- Hình thức của Quyết định đình chỉ đúng/ không đúng theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quyết định đình chỉ đảm bảo/ không đảm các nội dung về căn cứ, hiệu lực, hậu quả đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh số 09/2014, khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 04/2015.


……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..

3. Vi phạm khác của Tòa án (ghi rõ điều luật vi phạm và loại vi phạm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Quyết định đình chỉ đúng quy định của pháp luật/ Quyết định đình chỉ vi phạm quy định của pháp luật cần kháng nghị theo thẩm quyền/kiến nghị khắc phục vi phạm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến Lãnh đạo đơn vị:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày…tháng…năm…

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	  Ngày…tháng…năm…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 



Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp;

- Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05/PL09:
(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát ban hành Phiếu kiểm sát.

(3) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

(4) Tòa án nhân dân ra quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trước khi mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

	
	Mẫu số 06/PL09

Theo QĐ số      /QĐ-VKSTC

ngày     tháng      năm



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

        Số:…./BC-VKS-BPXLHC                                 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ……, ngày … tháng …… năm 20……


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Về việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính


Hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…(3)…do Tòa án nhân dân…(4)…thụ lý giải quyết theo Thông báo thụ lý số:….ngày…tháng…năm…, giữa:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)……… Sinh năm:……...

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)…………………. Sinh năm:…………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
I. QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN

- Nêu tóm tắt nội dung của vụ việc bao gồm: hành vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, ý kiến của cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, ý kiến của người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện của người bị đề nghị (nếu có).

- Nêu quá trình xem xét, giải quyết của Tòa án từ khi thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ, tạm đình chỉ (nếu có), quyết định mở phiên họp,…đến thời điểm xây dựng báo cáo đề xuất.

II. QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI NGHIÊN CỨU

1. Nhận xét

- Việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án, Thẩm phán, người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (hoặc người đại diện hợp pháp của họ; cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị), cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan từ khi Tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc đến thời điểm báo cáo.
- Đánh giá, phân tích về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; lý do, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người bị đề nghị.

2. Đề xuất

Quan điểm của người nghiên cứu về việc giải quyết vụ việc: Áp dụng/ không áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đình chỉ/ tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

3. Kiến nghị khắc phục vi phạm (nếu có)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Trên đây là nội dung báo cáo đề xuất của người nghiên cứu….về giải quyết việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Đề nghị lãnh đạo đơn vị xem xét, chỉ đạo./.

 Người nghiên cứu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	Ý kiến của Kiểm sát viên phụ trách

(Lãnh đạo phụ trách)
	Ý kiến của Lãnh đạo Viện



Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06/PL09: 

(1)Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát nhân dân ban hành tờ trình.

(3) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

(4) Tòa án nhân dân thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

	
	Mẫu số 07/PL09

Theo QĐ số….. /QĐ-VKSTC

   ngày … tháng …  năm….
 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

        Số: …../BC-VKS-BPXLHC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


         ………, ngày … tháng … năm 20…


BÁO CÁO

Thỉnh thị đường lối giải quyết việc 

đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

                                                   



Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân…(3)…………


Sau khi xem xét, nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…(4)… do Tòa án nhân dân..(5)…giải quyết, giữa: 

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)…… Sinh năm:………...

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)…………………. Sinh năm:…………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..                    Viện kiểm sát nhân dân ……………………(2)…………………………...



Nhận thấy: (Nêu tóm tắt nội dung vụ việc)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



Xét thấy: (Phân tích, đánh giá các khó khăn, vướng mắc về đường lối giải quyết vụ việc giữa Viện kiểm sát nhân dân…(2)… và Tòa án mà không thống nhất được quan điểm. Nêu rõ căn cứ, quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân…(2)…về đường lối giải quyết vụ việc; căn cứ, quan điểm của Tòa án về đường lối giải quyết vụ việc).

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



Vì vậy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…(2)... báo cáo thỉnh thị xin ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…(3)…về đường lối giải quyết vụ việc đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân…(5)... để Viện kiểm sát nhân dân…(3)…nghiên cứu đưa ra đường lối giải quyết vụ việc có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

	   Nơi nhận:    

   - Viện kiểm sát cấp trên (b/c);

   - Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay);
   - Lưu: HSKS; VT.


	
	VIỆN TRƯỞNG

(6)



Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07/PL09: 
(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.
(2) Viện kiểm sát nhân dân ban hành báo cáo.
(3) Viện kiểm sát nhân dân tiếp nhận báo cáo.
(4) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

(5) Tòa án nhân dân thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
(6) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG”

	Mẫu số 08/PL09

Theo QĐ số …../QĐ-VKSTC

 ngày….. tháng ….. năm ….


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/PB-VKS-BPXLHC        

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 …, ngày …tháng……năm 20…


PHÁT BIỂU

Của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính………….(3)……………….


Căn cứ  Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 và Điều 20 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Ngày… tháng… năm…, Tòa án nhân dân…(4)… đã ban hành Quyết định số:…..mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…….(3)……đối với: 

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:…………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)…… Sinh năm:………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Cơ quan đề nghị:.………………………………………………………....
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….Sinh năm:…………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, kết quả kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án nhân dân…(4).... trong quá trình giải quyết việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và tham gia phiên họp hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân…(2)… phát biểu ý kiến như sau:

1. Về việc tuân theo pháp luật 
1.1. Việc tuân theo pháp luật của Tòa án, Thẩm phán, Thư ký phiên họp
- Tòa án đã thực hiện đúng/không đúng quy định về thời hạn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, về gửi thông báo thụ lý, quyết định mở phiên họp cho Viện kiểm sát, những người tham gia phiên họp quy định tại Điều 7, Điều 9, Điều 11,  Điều 16 Pháp lệnh số 09/2014;

- Thẩm phán thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ (nếu có) đúng/không đúng theo quy định tại Điều 12, Điều 14 Pháp lệnh số 09/2014;

- Trường hợp Thẩm phán quyết định tạm dừng, hoãn phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu việc tạm dừng, hoãn đúng/ không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20, khoản 4 Điều 19 Pháp lệnh số 09/2014;

- Thẩm phán và Thư ký phiên họp đã thực hiện đúng/ chưa đúng quy định quy định về trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại Điều 20 Pháp lệnh số 09/2014.
 (Lưu ý: Tùy theo hồ sơ vụ việc mà Kiểm sát viên lựa chọn nội dung cụ thể để phát biểu cho phù hợp. Trường hợp Tòa án, Thẩm phán, Thư ký phiên họp có vi phạm phải nêu rõ nội dung vi phạm và điều luật cụ thể dẫn chiếu)

1.2. Việc tuân theo pháp luật của người tham gia phiên họp

- Kiểm sát viên căn cứ vào quyền và nghĩa vụ được quy định tại Pháp lệnh số 09/2014 và các quy định pháp luật liên quan để phát biểu về nội dung người bị đề nghị (hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị), cơ quan đề nghị (đại diện cơ quan đề nghị), cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan (người tham gia phiên họp) đã thực hiện đúng, đầy đủ/ không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ từ khi Tòa án thụ lý vụ việc đến trước khi Thẩm phán công bố quyết định giải quyết việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
- Trường hợp người tham gia phiên họp có vi phạm thì Kiểm sát viên phát biểu nội dung vi phạm và dẫn chiếu quy định pháp luật cụ thể, đánh giá vi phạm ảnh hưởng như thế nào đến kết quả giải quyết vụ việc và yêu cầu Thẩm phán khắc phục hậu quả.
2. Quan điểm của Kiểm sát viên đối với đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
- Kiểm sát viên căn cứ quy định của pháp luật (pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính) để phát biểu về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người bị đề nghị. 

Có đủ/ không đủ căn cứ áp dụng biện pháp xử lý hành chính…(3)…, hoặc có đủ/không đủ căn cứ để đình chỉ, tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính...(3)…
- Trường hợp Kiểm sát viên đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải đề nghị về thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính.

- Bởi các lẽ trên,

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân….(2)….đề nghị Tòa án nhân dân…(4)… giải quyết theo hướng:

- Chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính …(3)....
- Hoặc đình chỉ, tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng dụng biện pháp xử lý hành chính…(3)..../. 

	Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân cùng cấp;

- Lưu: HSKS, VT.
	KIỂM SÁT VIÊN





Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 08/PL09: 
(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp. 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành văn bản phát biểu của Kiểm sát viên.
(3) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

(4) Tòa án nhân dân thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

	Mẫu số 09/HC

Theo QĐ số…/QĐ-VKSTC

 ngày… tháng…năm 20…




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

        Số……./BB -VKS-BPXLHC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                   ………, ngày…tháng……năm 20…


BIÊN BẢN
Kiểm tra biên bản phiên họp xem xét, quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính 


Căn cứ  Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 và Điều 21 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Vào hồi …. giờ…, ngày…tháng…năm…

Tại: .......................................................(3)....................................................

I. Thành phần

1. Kiểm sát viên tham gia phiên họp: .........................(4)..............................
2. Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: ............................(5)...............................

3. Thư ký phiên họp: ...................................................(6).............................

II. Nội dung
Sau khi kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên tiến hành kiểm tra biên bản phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…(7)…, giữa: 

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:…………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)…… Sinh năm:………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị:.………………………………………………………....
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….Sinh năm:…………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
1. Kết quả kiểm tra biên bản phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
1.1. Về nội dung biên bản phiên họp
Biên bản phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đã ghi nhận đúng/ chưa đúng ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên họp; thành phần tham gia phiên họp, nội dung, diễn biến phiên họp, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên, quyết định của Thẩm phán theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh sô 09/2014.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

2. Ý kiến của Kiểm sát viên về việc bổ sung, sửa đổi vào biên bản phiên họp
…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………

3. Ý kiến của Thẩm phán/Thư ký

…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …giờ… cùng ngày. Biên bản đã được thông qua nội dung cho các thành phần có tên cùng nghe, nhất trí và ký tên./.

	THẨM PHÁN/THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

	                  KIỂM SÁT VIÊN

                   (Ký, ghi rõ họ tên)




Nơi nhận:

- Tòa án mở phiên họp;

- Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 09/HC:

(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát nhân dân ban hành biên bản kiểm tra biên bản phiên họp. 

(3) Địa điểm lập biên bản kiểm tra biên bản phiên họp.

(4) (5) (6) Ghi rõ tên của Kiểm sát viên, Thẩm phán Chủ trì phiên họp, Thư ký phiên họp.

(7) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

	
	
	Mẫu số 10/PL09

Theo QĐ số …../QĐ-VKSTC

 ngày …. tháng …. năm 20….

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số: …/BC-VKS-BPXLHC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       ……,ngày …tháng…năm 20…


BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

	Số

TT
	Ngày

Mở phiên họp


	Họ tên, địa chỉ người bị đề nghị; Cơ quan đề nghị 

(Đại diện theo pháp luật; Đại diện theo ủy quyền nếu có)
	Nội dung vụ việc
	Phát biểu của 

Kiểm sát viên tại phiên họp

(khoản, Điều luật áp dụng)
	Quyết định 

của Tòa án (khoản, Điều luật áp dụng)
	Đề xuất của Kiểm sát viên (nếu có)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát cấp trên (báo cáo);

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: HSKS; VT (2b).
	KIỂM SÁT VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên)





Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 22/PL09: 

(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành báo cáo kết quả xét xử

	Mẫu số 11/PL09

Theo QĐ số      /QĐ-VKSTC

 Ngày     tháng      năm      



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

Số:…./PKS-VKS-BPXLHC                                 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc




                      ……, ngày …tháng…năm 20…


PHIẾU KIỂM SÁT 

Quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ban hành tại phiên họp


Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Ngày…tháng… năm…, Viện kiểm sát nhân dân…(2)… nhận được Quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính ….(3)…số:…ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…(4)… xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị, giữa:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)……… Sinh năm:……...
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)…………………. Sinh năm:…………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Qua kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ nêu trên thấy:

1. Về thời hạn Tòa án gửi Quyết định tạm đình chỉ

Tòa án gửi Quyết định tạm đình chỉ đúng/ không đúng thời hạn (chậm bao nhiêu ngày) theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Pháp lệnh số 09/2014.

……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
2. Về nội dung của Quyết định tạm đình chỉ

Nội dung của Quyết định tạm đình chỉ đảm bảo/ không đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014 (trong đó lưu ý kiểm sát về tính có căn cứ ban hành Quyết định tạm đình chỉ tại khoản 2 Điều 15 Pháp lệnh số 09/2014)

……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...

3. Vi phạm khác của Tòa án (ghi rõ điều luật vi phạm và loại vi phạm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Quyết định tạm đình chỉ đúng quy định của pháp luật/ Quyết định tạm đình chỉ vi phạm quy định của pháp luật cần kiến nghị khắc phục vi phạm ngay hoặc tổng hợp vi phạm để kiến nghị)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến Lãnh đạo đơn vị:

……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
	Ngày…tháng…năm…

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	  Ngày…tháng…năm…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 



Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp;

- Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 11/PL09:
(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát ban hành Phiếu kiểm sát.

(3) Tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

(4) Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

	   Mẫu số 12/PL09

Theo QĐ số… /QĐ-VKSTC                                                                                                                                                                                            

       ngày… tháng … năm…      


	 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

Số:…./PKS-VKS-BPXLHC                                 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc




                      …………, ngày …tháng…năm 20…


PHIẾU KIỂM SÁT 

Quyết định giải quyết của Tòa án 

trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính


Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Ngày…tháng… năm…, Viện kiểm sát nhân dân…(2)… nhận được Quyết định …(3)…số:…ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…(4)…chuyển đến, giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giữa:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)……… Sinh năm:……...
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)…………………. Sinh năm:…………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Qua kiểm sát Quyết định nêu trên của Tòa án thấy:

1. Về thời hạn Tòa án gửi Quyết định 

Tòa án gửi Quyết định đúng/ không đúng thời hạn (chậm bao nhiêu ngày) theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Pháp lệnh số 09/2014.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Về hình thức, nội dung của Quyết định

- Hình thức của Quyết định đúng/ không đúng theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015 

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

- Nội dung của Quyết định đảm bảo/ không đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014 (Lưu ý kiểm sát nội dung của quyết định có đúng với nội dung Thẩm phán đã công bố tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hay không?)

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..


3. Vi phạm khác của Tòa án (ghi rõ điều luật vi phạm và loại vi phạm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Quyết định của Tòa án đúng quy định của pháp luật/ Quyết định của Tòa án vi phạm quy định của pháp luật cần phải kháng nghị theo thẩm quyền/ kiến nghị khắc phục vi phạm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến Lãnh đạo đơn vị:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
	Ngày…tháng…năm…

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	  Ngày…tháng…năm…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 



Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp;

- Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 12/PL09:
(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát ban hành Phiếu kiểm sát.

(3) Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính/Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính/Quyết định đình chỉ việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưuọc ban hành tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

(4) Tòa án nhân dân ra quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trước khi mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

	Mẫu số  13 /PL09

Theo QĐ số …/QĐ-VKSTC

 ngày …. tháng …. năm 20..


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-BPXLHC      

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 …, ngày …tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ

Đối với Quyết định … (3)…số … ngày…tháng…năm… của 
Tòa án nhân dân...(4)...

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)….

Căn cứ  Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4, Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 
Xét Quyết định…(3)…số… ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân …(4)….giải quyết hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với:
Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)……Sinh năm:……....
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)…………………. Sinh năm:………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc cùng các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Viện kiểm sát nhân dân…(2)…
NHẬN THẤY:

Nêu ngắn gọn, xúc tich nội dung vụ việc; trích phần quyết định của Quyết định giải quyết vụ việc bị kháng nghị.
..…………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………
XÉT THẤY:
Phân tích chỉ rõ quyết định của Tòa án đã vi phạm pháp luật như thế nào, đánh giá mức độ vi phạm dẫn đến việc ban hành quyết định không có cơ sở và trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
……………………………………………………………………………...……...………………………………………………………………………

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
 1. Kháng nghị (một phần hoặc toàn bộ) đối với Quyết định…(3)….số ….. ngày……tháng…….năm… Tòa án nhân dân …(4)….
 2. Đề nghị Tòa án nhân dân…(5)…mở phiên họp giải quyết theo hướng …………….(6)……………./.
	Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân cùng cấp;

- Tòa án nhân dân cấp trên trực 

tiếp; 

- Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp;

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay);

- Cơ quan đề nghị;

- Người bị đề nghị;

- Lưu: HSKS, VT.


	VIỆN TRƯỞNG(7)




	

	



Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 13/PL09: 
(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp. 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Quyết định kháng nghị.
(3) Quyết định của Tòa án bị kháng nghị: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
(4) Ghi tên Tòa án nhân dân ban hành Quyết định bị kháng nghị.
(5) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, giải quyết kháng nghị.
(6) Căn cứ quy định tại Điều 35 Pháp lệnh 09 để đề xuất hướng giải quyết.
(7) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG”
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-BPXLHC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             ……, ngày …tháng……năm 20…


	            Mẫu số 14/PL09

Theo QĐ số …..QĐ-VKSTC

     ngày …..tháng….. năm ….


QUYẾT ĐỊNH

Rút toàn bộ (hoặc một phần) Quyết định kháng nghị số…ngày…tháng…năm… của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…(2)… 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)….

Căn cứ  Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4, Điều 30, Điều 31, Điều 32 và Điều 33 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 
Xét Quyết định kháng nghị số…ngày…tháng…năm…của  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…(2)…đối với Quyết định…(3)…số… ngày…tháng …năm…của Tòa án nhân dân...(4)...

Sau khi nghiên cứu, xem xét lại các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc, Viện kiểm sát nhân dân nhận thấy...(5)…

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
1. Rút (một phần hoặc toàn bộ) Quyết định kháng nghị  số…..ngày… tháng….năm…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…(2)…đối với Quyết định…(3)…số … ngày…tháng…năm… của Tòa án nhân dân...(4)...

  2. Đề nghị Tòa án nhân dân……(6)…….đình chỉ việc giải quyết (một phần hoặc toàn bộ) kháng nghị theo quy định tại Khoản 5 Điều 33 và Khoản 9 Điều 35 Pháp lệnh số 09/2014./.
	Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân cùng cấp;

- Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp;

- Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp;

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay);

- Người bị đề nghị;

- Cơ quan đề nghị;

- Lưu: HSKS, VT.


	VIỆN TRƯỞNG(7)




Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 14/PL09: 

(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp.
(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Quyết định rút toàn bộ (hoặc một phần) kháng nghị.
(3) Quyết định của Tòa án bị kháng nghị: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
(4) Ghi tên Tòa án nhân dân ban hành Quyết định bị kháng nghị.
(5) Phân tích rõ lý do rút kháng nghị.
(6) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, giải quyết kháng nghị.
(7) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG”
	


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-BPXLHC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             ……, ngày …tháng……năm 20…


	            Mẫu số 15/PL09

Theo QĐ số …..QĐ-VKSTC

     ngày …..tháng….. năm ….


QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi (bổ sung) Quyết định kháng nghị số … ngày…tháng…năm…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân...(2)...


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)….

Căn cứ  Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4, Điều 30, Điều 31, Điều 32 và Điều 33 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

Xét Quyết định kháng nghị số…ngày…tháng…năm…của  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…(2)…đối với Quyết định…(3)…số… ngày…tháng …năm…của Tòa án nhân dân...(4)...

Sau khi nghiên cứu, xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc, Viện kiểm sát nhân dân nhận thấy...(5)…

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thay đổi (bổ sung) Quyết định kháng nghị số…ngày… tháng….năm… của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…(2)…đối với Quyết định…(3)…số … ngày…tháng…năm… của Tòa án nhân dân...(4)...

2. Đề nghị Tòa án nhân dân…(6)…mở phiên họp giải quyết theo hướng …………….(7)……………./.

	Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân cùng cấp;

- Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp;

- Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp;

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay);

- Người bị đề nghị;

- Cơ quan đề nghị;

- Lưu: HSKS, VT.


	VIỆN TRƯỞNG(8)





Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 15/PL09: 

(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Quyết định rút toàn bộ (hoặc một phần) kháng nghị.

(3) Quyết định của Tòa án bị kháng nghị: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

(4) Ghi tên Tòa án nhân dân ban hành Quyết định bị kháng nghị.

(5) Phân tích rõ lý do cần thay đổi (bổ sung) kháng nghị.

(6) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, giải quyết kháng nghị.

(7) Căn cứ quy định tại Điều 35 Pháp lệnh 09 để đề xuất hướng giải quyết.
(8) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG”
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-BPXLHC              

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ……,ngày …tháng……năm 20……


	            Mẫu số 16/PL09

Theo QĐ số …..QĐ-VKSTC

     ngày …..tháng….. năm ….


QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kiểm sát viên kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, 

giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)....
Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công Kiểm sát viên:....(3)....và Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có)......(4).....thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) đối với...(5)...theo Thông báo thụ lý số……ngày …..tháng……năm…….của Tòa án nhân dân....(6)…

Điều 2. Phân công Kiểm tra viên:…(7)… giúp Kiểm sát viên:…(3)… thực hiện kiểm sát việc xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) của Tòa án nhân dân…(6)…(nếu có).
Điều 3. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tòa án nhân dân..(5)...;

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay);

- Lưu: HSKS;VT .


	VIỆN TRƯỞNG (8)





Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 16/PL09:  

(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành quyết định;

(3) (4) Họ tên Kiểm sát viên;

(5) Quyết định giải quyết của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị;

(6) Tòa án nhân dân mở phiên họp;

(7) Họ tên Kiểm tra viên;

(8) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG”
	Mẫu số 17/PL09

Theo QĐ số …../QĐ-VKSTC

 ngày …. tháng ….. năm 20…


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-BPXLHC        

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             …, ngày …tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, 

giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị)




VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)...
Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

    Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Xét thấy: ..........(3).............................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Kiểm sát viên…(4)…thay thế Kiểm sát viên…(5)…kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp họp xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) đối với ...(6)... tại Quyết định phân công Kiểm sát viên số ... ngày... tháng ... năm... của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …(2)…
Điều 2. Phân công Kiểm tra viên…(7)… giúp việc cho Kiểm sát viên…(4)… thực hiện kiểm sát việc xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) (nếu có).
Điều 3. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                 - Như Điều 3;
- Tòa án nhân dân cùng cấp....;

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay);
- Lưu: HSKS, VT.
	VIỆN TRƯỞNG(8)





Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 17/PL09: 

(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành quyết định;

(3) Ghi lý do cụ thể của việc thay đổi Kiểm sát viên; 

(4) Họ tên Kiểm sát viên mới được phân công;

(5) Họ và tên Kiểm sát viên phân công ban đầu;

(6) Quyết định giải quyết của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị;

(7) Họ và tên của Kiểm tra viên được phân công;

(8) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG”
	Mẫu số 18/PL09

Theo QĐ số …. /QĐ-VKSTC

 ngày …  tháng …   năm 20..     



	


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

Số:…./PKS-VKS-BPXLHC                                 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc




                      …………, ngày …tháng…năm 20…


PHIẾU KIỂM SÁT 

Thông báo thụ lý đơn khiếu nại (văn bản kiến nghị, kháng nghị) đối với 

quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính


Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Ngày…tháng… năm…, Viện kiểm sát nhân dân…(2)… nhận được Thông báo thụ lý đơn khiếu nại (hoặc văn bản kiến nghị, kháng nghị) của Tóa án nhân dân …(3)…đối với…(4)… 

Qua kiểm sát Thông báo thụ lý nêu trên thấy:

1. Về thẩm quyền thụ lý vụ việc của Tòa án

Tòa án thụ lý đúng/ không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 33 Pháp lệnh số 09/2014.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về thời hạn Tòa án gửi Thông báo thụ lý

Tòa án gửi Thông báo thụ lý đúng/ không đúng thời hạn (chậm bao nhiêu ngày) theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Pháp lệnh số 09/2014.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

3. Vi phạm khác của Tòa án (ghi rõ điều luật vi phạm và loại vi phạm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm; tổng hợp vi phạm kiến nghị)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến Lãnh đạo đơn vị:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày…tháng…năm…

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	  Ngày…tháng…năm…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 



- Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 18/PL09: 

(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát ban hành Phiếu kiểm sát.

(3) Tòa án nhân dân ra thông báo thụ lý.

(4) Quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

	
	Mẫu số 19/PL09

Theo QĐ số      /QĐ-VKSTC

ngày     tháng      năm 20..



	 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

        Số:…./BC-VKS-BPXLHC                                 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ……, ngày … tháng …… năm 20……


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Về việc xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) đối với 

quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính


Hồ sơ xem xét, giải quyết khiếu nại (hoặc kiến nghị, kháng nghị) của…(3)… do Tòa án nhân dân…(4)...thụ lý giải quyết đối với…(5)…

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)………………………....

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….Sinh ngày:…………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
I. QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN

- Nêu phần quyết định trong Quyết định của Tòa án bị khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị).

- Nêu tóm tắt nội dung khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) đối với quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Nêu quá trình giải quyết của Tòa án từ khi thụ lý vụ việc, quyết định mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) hoãn phiên họp (nếu có) đến thời điểm xây dựng báo cáo đề xuất.

II. QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI NGHIÊN CỨU

1. Nhận xét

1.1. Về việc tuân theo pháp luật

Việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) của Tòa án, Thẩm phán, Thư ký phiên họp, người khiếu nại (đại diện hợp pháp của người khiếu nại), cơ quan có văn bản kiến nghị (đại diện cơ quan có văn bản kiến nghị); cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc.

1.2. Về quan điểm giải quyết vụ việc

 Phân tích, đánh giá về tính có căn cứ và hợp pháp của khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị): Khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị có đúng/ chưa đúng quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32 Pháp lệnh 09/2014; đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng; sự cần thiết áp dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính đối với người bị đề nghị; lý do, căn cứ đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh số 09/2014.

2. Đề xuất

Quan điểm của người nghiên cứu về việc giải quyết vụ việc: Khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) có căn cứ/ không có căn cứ. Tùy từng trường hợp đề xuất hướng giải quyết theo khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 9 Điều 35 Pháp lệnh số 09/2014.
3. Kiến nghị khắc phục vi phạm (nếu có)

......................................

Trên đây là nội dung báo cáo đề xuất của người nghiên cứu về việc xem xét, quyết định giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị). Đề nghị lãnh đạo đơn vị xem xét, chỉ đạo./.

 Người nghiên cứu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	Ý kiến của Kiểm sát viên phụ trách

(Lãnh đạo phụ trách)
	Ý kiến của Lãnh đạo Viện


Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 19/PL09: 

(1)Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát nhân dân ban hành báo cáo đề xuất.

(3) Tên Người khiếu nại/ Cơ quan kiến nghị/ Viện kiểm sát kháng nghị.

(4) Tòa án nhân dân thụ lý, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

(5) Quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

	Mẫu số 20/PL09

Theo QĐ số …../QĐ-VKSTC

   ngày …. tháng … năm 20…




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: …/PB-VKS-BPXLHC
	       ................, ngày……tháng…… năm 20…  

	
	


PHÁT BIỂU

Của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, giải quyết 

khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) đối với ….(3)……


Căn cứ  Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4, Điều 34 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Ngày…tháng…năm…, Tòa án nhân dân…(4)…đã ban hành Quyết định số:…..mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại/ kiến nghị/ kháng nghị của…(5)… đối với…(3)… giải quyết hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giữa:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)……Sinh năm:………...

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị :.……………………………………...............................
Địa chỉ:…………………………………………………………………….
Người đại diện hợp pháp (nếu có)……………… Sinh năm:……………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Sau khi xem xét đơn khiếu nại (văn bản kiến nghị,quyết định kháng nghị của …(5)….), các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả kiểm sát việc xem xét, giải quyết của Tòa án và diễn biến tại phiên họp hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân….(2).... phát biểu ý kiến như sau:

1. Việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị

1.1. Việc tuân theo pháp luật của Tòa án, Thẩm phán, Thư ký

Thông qua kiểm sát quá trính giải quyết vụ việc từ khi thụ lý đơn khiếu nại (văn bản kiến nghị/ quyết định kháng nghị) đến thời điểm này thấy rằng Tòa án, Thẩm phán, Thư ký phiên họp đã thực hiện đúng/chưa đúng thủ tục thụ lý vụ việc, mở phiên họp, hoãn phiên họp (nếu có), trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp quy định tại Điều 33, Điều 34 của Pháp lệnh số 09/2014 (nếu có vi phạm cần nêu cụ thể vi phạm là gì).

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

1.2. Việc tuân theo pháp luật của người khiếu nại (đại diện hợp pháp của người khiếu nại), đại diện cơ quan đề nghị; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan (nếu có)

Người khiếu nại (đại diện hợp pháp của người khiếu nại), đại diện cơ quan đề nghị; cơ quan, tổ chức, cá nhân được Tòa án mời tham gia phiên họp (nếu có) đã chấp hành đúng/ chưa đúng quy định tại Điều 34 Pháp lệnh số 09/2014 (nếu có vi phạm cần nêu cụ thể vi phạm là gì)

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Việc giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị)
2.1. Trường hợp chỉ có khiếu nại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kiến nghị của cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì Kiểm sát viên phát biểu về:

- Tính có căn cứ và hợp pháp của khiếu nại, kiến nghị;

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết đối với quyết định của Tòa án bị khiếu nại/ kiến nghị (đề nghị Tòa án nhân dân…(6)… giải quyết theo hướng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 9 Điều 35 Pháp lệnh số 09/2014).

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2.2. Trường hợp chỉ có kháng nghị của Viện kiểm sát thì Kiểm sát viên:

- Trình bày nội dung và căn cứ của kháng nghị; xuất trình, bổ sung tài liệu, chứng cứ (nếu có) làm cơ sở cho việc kháng nghị; phân tích làm rõ quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát đối với quyết định của Tòa án cấp bị kháng nghị.
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết đối với quyết định của Tòa án bị kháng nghị (đề nghị Tòa án nhân dân…(4)…căn cứ…(6)… giải quyết theo hướng...(7)…)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2.3. Trường hợp vừa có khiếu nại (kiến nghị), vừa có kháng nghị thì Kiểm sát viên phát biểu ý kiến như sau:

- Tính có căn cứ và hợp pháp của khiếu nại (kiến nghị);

- Trình bày nội dung và căn cứ của kháng nghị; xuất trình, bổ sung tài liệu, chứng cứ (nếu có) làm cơ sở cho việc kháng nghị; phân tích làm rõ quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát đối với quyết định của Tòa án cấp bị kháng nghị;
- Quan điểm của Kiểm sát viên về việc giải quyết đối với quyết định của Tòa án bị khiếu nại (kiến nghị), kháng nghị (đề nghị Tòa án nhân dân…(4)…căn cứ…(6)… giải quyết theo hướng...(7)…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân…(6)

- Lưu: HSKS, VT.
	KIỂM SÁT VIÊN




Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 20/PL09: 
(1) Ghi tên Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp. 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành.

(3) Quyết định giải quyết của Tòa án cấp dưới trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị khiếu nại/ kiến nghị/ kháng nghị.

(4) Ghi tên Tòa án nhân dân ban hành mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

(5) Tên của Người khiếu nại/ Cơ quan kiến nghị/ Viện kiểm sát kháng nghị.

(6) (7) Căn cứ một trong các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 9 Điều 35 Pháp lệnh số 09/2014 để đề xuất hướng giải quyết cụ thể.

	   Mẫu số 21/PL09

Theo QĐ số      /QĐ-VKSTC                                                                                                                                                                                            

     ngày     tháng      năm 20..    


	 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

Số:…./PKS-VKS-BPXLHC                                 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc




                      …………, ngày …tháng…năm 20…


PHIẾU KIỂM SÁT 

Quyết định giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị)

Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Ngày…tháng… năm…, Viện kiểm sát nhân dân…(2)… nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) số:…ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…(3)…chuyển đến.
Qua kiểm sát Quyết định nêu trên của Tòa án thấy:

1. Về thời hạn Tòa án gửi Quyết định 

Tòa án gửi Quyết định đúng/ không đúng thời hạn (chậm bao nhiêu ngày) theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Pháp lệnh số 09/2014.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Về hình thức, nội dung của Quyết định

- Hình thức của Quyết định đúng/ không đúng theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
- Nội dung của Quyết định đảm bảo/ không đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh số 09/2014 (Lưu ý kiểm sát nội dung của quyết định có đúng với nội dung Thẩm phán đã công bố tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị hay không?).


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. Vi phạm khác của Tòa án (ghi rõ điều luật vi phạm và loại vi phạm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Quyết định của Tòa án đúng quy định của pháp luật/ Quyết định của Tòa án vi phạm quy định của pháp luật cần phải kiến nghị khắc phục vi phạm).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ý kiến Lãnh đạo đơn vị:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày…tháng…năm…

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	  Ngày…tháng…năm…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 



Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân cấp trên;

- Lưu: HSKS.


Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 21/PL09:
(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát ban hành Phiếu kiểm sát.

(3) Tòa án nhân dân ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

	Mẫu số 22/PL09

Theo QĐ số …/QĐ-VKSTC

 ngày… tháng …. năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

        Số: … /KN-VKS-BPXLHC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày …… tháng…… năm 20…


KIẾN NGHỊ 

Khắc phục vi phạm pháp luật trong việc 

giải quyết vụ việc (các vụ việc) đề nghị xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính


Kính gửi:  Chánh án Toà án nhân dân ….........(3)..........…
Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc (các vụ việc) đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính/ giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân…(3)…, Viện kiểm sát nhân dân .......(2)........nhận thấy cần kiến nghị đến Chánh án Tòa án nhân dân…(3)…khắc phục vi phạm pháp luật như sau: 

(Lưu ý: Viện kiểm sát nhân dân…(2)…tùy vào tính chất và mức độ vi phạm của Tòa án để lựa chọn hình thức kiến nghị phù hợp: kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc giải quyết vụ việc cụ thể hoặc kiến nghị khắc phục vi phạm tổng hợp)

1. Đối với kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ việc cụ thể

- Nêu tóm tắt nội dung vụ việc, kết quả giải quyết vụ việc của Tòa án;

- Nêu rõ nội dung vi phạm của Tòa án trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính/ giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đồng thời dẫn chiếu cụ thể quy định của pháp luật bị vi phạm.

- Phân tích, đánh giá về tính chất, hậu quả của vi phạm.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. Đối với kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc

- Nêu rõ nội dung các vi phạm của Tòa án trong quá trình giải quyết các vụ việc đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính/ giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính được Viện kiểm sát phát hiện, tổng hợp qua công tác kiểm sát trong thời gian từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm... (có dẫn chứng số liệu, danh sách các vụ việc cụ thể kèm theo văn bản kiến nghị). Đối với mỗi vi phạm cần viện dẫn quy định pháp luật bị vi phạm.

- Phân tích, đánh giá về tính chất, hậu quả của vi phạm.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, Viện kiểm sát nhân dân…(2)…yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân....(3)...có biện pháp khắc phục vi phạm và thông báo kết quả bằng văn bản trước ngày…(4)….cho Viện kiểm sát nhân dân....(2)...theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;
- Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp; 

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay)
- Lưu: VT, HSKS.                                                                                                                                   
	
	VIỆN TRƯỞNG

(5)




Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 22/PL09:  

(1)Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát nhân dân ban hành kiến nghị.

(3) Tòa án nhân dân có vi phạm bị kiến nghị.

(4) Thời gian Tòa án có vi phạm bị kiến nghị thông báo kết quả bằng văn bản cho Viện kiểm sát.

(5) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                           PHÓ VIỆN TRƯỞNG”
	Mẫu số 23/PL09

Theo QĐ số …/QĐ-VKSTC

 ngày … tháng …. năm…


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

           Số: …./PKS-VKS-HC                                 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc




…………, ngày … tháng … năm 20…


KIẾN NGHỊ

Phòng ngừa vi phạm pháp luật


Kính gửi: ………………(3)…………………………..

Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc (các vụ việc) đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính (hoặc giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính) của Tòa án nhân dân…(4)…, Viện kiểm sát nhân dân .......(2)........nhận thấy: 
- Nêu rõ vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính/ giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. Viện dẫn quy định của pháp luật bị vi phạm.

- Phân tích, đánh giá tính chất, hậu quả của vi phạm.  

……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...

Để đảm bảo phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực…(5)…, Viện kiểm sát nhân dân…(2)…kiến nghị…(3)… thực hiện các nội dung sau đây:

………………………………………(6)…………………………………..……………………………………………………………………………...

Đề nghị…(3)…thông báo kết quả thực hiện kiến nghị bằng văn bản trước ngày…(7)...cho Viện kiểm sát nhân dân…(2)….theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;
- Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp; 

- Viện trưởng VKSND…(2)…(trong trường hợp Phó Viện trưởng ký thay)
- Lưu: VT, HSKS.                                                                                                                                   
	
	VIỆN TRƯỞNG

(8)




Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 23/PL09:  

(1)Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp.

(2) Viện kiểm sát nhân dân ban hành kiến nghị.

(3) Ghi rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật.

(4) Tên Tòa án nhân dân thụ lý, giải quyết đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính/ Tòa án nhân dân thụ lý, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

(5) Nêu rõ lĩnh vực cần áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật.

(6) Nêu các biện pháp cần áp dụng để phòng ngừa vi phạm pháp luật.

(7) Thời gian Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo kết quả bằng văn bản cho Viện kiểm sát.

(8) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là:   “KT. VIỆN TRƯỞNG 
                                                                                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG

	Mẫu số 24/PL09

Theo QĐ số …/QĐ-VKSTC

 ngày … tháng …. năm…


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1).....

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)....

Số: …/BC-VKS-BPXLHC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……, ngày … tháng … năm 20…


BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP

XEM XÉT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (KIẾN NGHỊ, KHÁNG NGHỊ )
	Số TT
	Ngày

họp


	Họ tên người khiếu nại/ tên cơ quan kiến nghị, VKSND kháng nghị
	Quyết định của Tòa án bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

(Số quyết định của Tòa án ban hành, tên người bị đề nghị áp dụng BPLXHC, cơ quan đề nghị áp dụng BPXLHC
	Phát biểu của 

Kiểm sát viên tại phiên họp

 (Khoản, Điều luật áp dụng)
	Quyết định của Thẩm phán  (Khoản, Điều luật áp dụng)
	Đề xuất của Kiểm sát viên về xử lý vi phạm đã phát hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nơi nhận:

- VKS cấp trên (báo cáo);
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị (phụ trách);
- Lưu: HSKS; VT (2b).

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 24/PL09: 
(1) Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp 
(2) Viện kiểm sát nhân dân ban hành báo cáo.
	
	KIỂM SÁT VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên)




